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Bài Thứ 25 – Dạng Thức Biến Thể Thứ 3 (Phần Cuối) 

Bài thực tập 25 – Dạng thức biến thể thứ 3: chủ đề nguyên âm : ἔθνος, βοῦς 

A - Anh chị hãy nhận dạng trường hợp ngữ cảnh và con số các thể từ của dạng thức biến 
thể thứ 3, cố gắng thực hiện bài thực hành càng nhanh càng tốt.  

ὄρους ἔθνους ἔθνεσιν ἔτεσιν 

ὄρη ἔτη τέλει ὄρει 

ἔθνη τέλος βοῦς βόες 

βοῶν ὄρει βοΐ βοῦν 

τέλεσιν ἔθνη ἔθνει τέλος 

Từ vựng  : τὸ βοῦς, βοός con bò  - τὸ ἔθνος, -ους dân tộc - τὸ ἔτος, -ους năm 
τὸ ὄρος, -ους núi (đỉnh núi, đồi núi) - τὸ τέλος, -ους sự cuối cùng 

 

B – Anh chị hãy cho biết danh cách và thuộc cách số ít các thể từ sau đây.   

ἐλπίδα  ? πνεύματα  ? 

φῶς ? ποιμένα  ? 

σαρξίν ? μαρτύρες ? 

μαρτύσιν ? ἄρχοντες ? 

λέοντα  ? αἰῶσιν ? 
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C - Phần Phiên Dịch các từ ngữ và cụm từ sau đây.  

γύναι, ποῦ εἰσιν ; ἡ γυνή τοῦ ἀδελφοῦ σου 

ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ πατρός 

ἐν ταῖς χερσίν αὐτοῦ ἄνδρες καὶ γυναῖκες 

λέγει δὲ πρὸς τὴν γυναῖκα· γύναι, ἴδε [đây là] ὁ υἱός σου 

Bài thực tập 25 - Từ vựng  

Đ - Phần Phiên Dịch – anh chị cố gắng thực hiện bài thực hành càng nhanh càng tốt. 

χεῖρες ὄρη τὸ ὄρος τὸ τέλος 

ἡ γυνή γυναῖκες ἡ χείρ τὸ ἔθνος 

ἔτη γυνή ὁ βοῦς αἱ χεῖρες 

βόες ἔθνη τὸ ἔτος τὸ τέλος 

E - Phần Phiên Dịch.  

Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν  οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν 

οὗτος ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων… [Giăng 6:50] 

μήτηρ μου καὶ ἀδελφοί μου οὗτοι εἰσιν οἱ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ 

ἀκούοντες… [Lu-ca 8:21] 

Từ vựng : καταβαίνω tôi đi xuống  



3 
 

   Như vậy là anh chị đã học xong các dạng thức biến thể cho danh từ 

và anh chị xứng đáng có được vài ngày nghỉ ngơi. Khi gặp lại chúng tôi sẽ dành 

cho anh chị một sự ngạc nhiên nhỏ mà chắc chắn anh chị sẽ thích ... và cũng giúp 

anh chị tiến xa hơn. Hẹn gặp lại anh chị ! 

 


